[bookmark: _Toc104800535][bookmark: _Toc106072031]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc106072032]1. Giới thiệu chung gói thầu:
- Tên gói thầu: Thuê xe đưa đón Người có công với cách mạng và thân nhân Người có công đến điều dưỡng tại Trung tâm năm 2026.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026. 
- Tên chủ đầu tư: Trung tâm điều dưỡng người có công Hải Phòng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng 10 tháng
- Thời gian xe đưa đón theo lịch của Chủ đầu tư.
[bookmark: _GoBack] Nội dung công việc: Dịch vụ đưa đón người có công (NCC) và thân nhân người có công với cách mạng tại UBND các xã, phường thành phố Hải Phòng đến điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công (NCC) Hải Phòng và từ Trung tâm điều dưỡng người có công (NCC) Hải Phòng về UBND các xã, phường thành phố Hải Phòng sau khi kết thúc đợt điều dưỡng.
(Trụ sở chính: đường Côn Sơn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng
Cơ sở 1: Phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng)
2. Nhà thầu cung cấp các dịch vụ đáp ứng các yêu cầu sau:
2.1. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Nhà thầu phải có đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp với yêu cầu của gói thầu;
Phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
2.2. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Nhà thầu phải xây dựng quy trình đảm bảo an toàn giao thông theo trình tự các bước và nội dung tối thiểu theo quy định  tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ Giao thông vận tải.
2.3. Đối với phương tiện:
Về phương tiện (Nhà thầu chụp ảnh màu các nội dung yêu cầu sau kèm theo E-HSDT để chứng minh):
+ Niêm yết: Tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe. Niêm yết ở vị trí lái xe dễ nhận biết khi điều khiển phương tiện.
+ Xe ô tô cho thuê đưa đón người có công đi tham quan phải là tài sản hợp pháp, không vi phạm quy định của Pháp luật và Nhà thầu phải có cam kết đối với nội dung này;
+ Xe ô tô cho thuê phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Pháp luật để được lưu thông trên đường; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông; Giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện giao thông còn hiệu lực; Giấy chứng nhận bảo hiểm phương tiện giao thông còn hiệu lực và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của Pháp luật (nếu có).
+ Sử dụng xe ô tô đảm bảo chất lượng cao, có máy lạnh, đầy đủ hồ sơ xe, đưa đón đoàn đúng điểm, đúng thời gian quy định và an toàn giao thông.
+ Trên xe có trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo quy định.
+ Phương tiện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định.
+ Xe phải đảm bảo đầy đủ chỗ cho số người trong toàn bộ quá trình đi.
+ Về lái xe và nhân viên phục vụ trên xe (Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh phù hợp với các yêu cầu sau):
+ Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe phù hợp.
+ Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ các trường hợp đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc là bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con của chủ hộ kinh doanh);
+ Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
Nội dung dịch vụ thực hiện gói thầu:
	Stt
	Nội dung
	Loại xe
	Đơn vị tính
	Số lượng xe
	Đơn giá 01 xe đón trả 02 chiều
	Thành tiền (đồng)

	 
	Dịch vụ đưa đón người có công (NCC) và thân nhân người có công với cách mạng tại UBND các xã, phường thành phố Hải Phòng đến điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công (NCC) Hải Phòng 
(Trụ sở chính: đường Côn Sơn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng
Cơ sở 1: Phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Thành Đông. 
- Số NCC phường Thành Đông đến điều dưỡng: 153 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ
	 Xe 
	3
	
	

	
	
	 Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	2
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Ái Quốc.
- Số NCC phường Ái Quốc đến điều dưỡng: 37 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	3
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Hải Dương.
- Số NCC phường Hải Dương đến điều dưỡng: 108 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	4
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Lê Thanh Nghị.
- Số NCC phường Lê Thanh Nghị đến điều dưỡng: 125 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	3
	
	

	5
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Việt Hòa.
- Số NCC phường Việt Hòa đến điều dưỡng: 93 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	6
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Nam Đồng.
- Số NCC phường Nam Đồng đến điều dưỡng: 46 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	7
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Tân Hưng.
- Số NCC phường Tân Hưng đến điều dưỡng: 103 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	8
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Thạch Khôi.
- Số NCC phường Thạch Khôi đến điều dưỡng: 69 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	9
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Tứ Minh.
- Số NCC phường Tứ Minh đến điều dưỡng: 45 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	10
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Chu Văn An
- Số NCC phường Chu Văn An đến điều dưỡng: 148 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	3
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	11
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Chí Linh.
- Số NCC phường Chí Linh đến điều dưỡng: 39 người
- Số đợt điều dưỡng: 04 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	12
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Trần Hưng Đạo.
- Số NCC phường Trần Hưng Đạo đến điều dưỡng: 92 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	13
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Nguyễn Trãi.
- Số NCC phường Nguyễn Trãi đến điều dưỡng: 23 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	14
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Trần Nhân Tông.
- Số NCC phường Trần Nhân Tông đến điều dưỡng: 75 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	15
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Lê Đại Hành.
- Số NCC phường Lê Đại Hành đến điều dưỡng: 90 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	16
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Phú Thái.
- Số NCC  xã Phú Thái đến điều dưỡng: 65 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	17
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Lai Khê .
- Số NCC xã Lai Khê đến điều dưỡng: 106 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	18
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã An Thành .
- Số NCC xã An Thành đến điều dưỡng: 85 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	19
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Kim Thành .
- Số NCC  xã Kim Thành đến điều dưỡng: 89 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	20
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Kinh Môn.
- Số NCC phường Kinh Môn đến điều dưỡng: 38 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	21
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Nguyễn Đại Năng.
- Số NCC phường Nguyễn Đại Năng đến điều dưỡng: 26 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	22
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Trần Liễu .
- Số NCC phường Trần Liễu đến điều dưỡng: 71 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	3
	
	

	23
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Bắc An Phụ.
- Số NCC phường Bắc An Phụ đến điều dưỡng: 82 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	24
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Phạm Sư Mệnh.
- Số NCC phường Phạm Sư Mệnh đến điều dưỡng: 56 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	 Xe 16 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	25
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Nhị Chiểu.
- Số NCC phường Nhị Chiểu đến điều dưỡng: 53 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	26
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Nam An Phụ.
- Số NCC xã Nam An Phụ đến điều dưỡng: 62 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	27
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Nam Sách.
- Số NCC xã Nam Sách đến điều dưỡng: 169 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	4
	
	

	28
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Thái Tân.
- Số NCC xã Thái Tân đến điều dưỡng: 79 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	29
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Hợp Tiến.
- Số NCC Hợp Tiến đến điều dưỡng: 63 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	30
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Trần Phú.
- Số NCC xã Trần Phú đến điều dưỡng: 105 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	31
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND  xã An Phú.
- Số NCC xã An Phú đến điều dưỡng: 125 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	3
	
	

	32
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Thanh Hà.
- Số NCC xã Thanh Hà đến điều dưỡng: 56 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	33
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Hà Tây.
- Số NCC xã Hà Tây đến điều dưỡng: 70 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	3
	
	

	34
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Hà Bắc.
- Số NCC xã Hà Bắc đến điều dưỡng: 94 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	35
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Hà Nam.
- Số NCC xã Hà Nam đến điều dưỡng: 77 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	36
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Hà Đông.
- Số NCC xã Hà Đông đến điều dưỡng: 124 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	3
	
	

	37
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Mao Điền.
- Số NCC xã Mao Điền đến điều dưỡng: 82 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	38
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Cẩm Giang.
- Số NCC xã Cẩm Giang đến điều dưỡng: 129 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	3
	
	

	39
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Cẩm Giàng.
- Số NCC xã Cẩm Giàng đến điều dưỡng: 43 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	40
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Tuệ Tĩnh.
- Số NCC xã Tuệ Tĩnh đến điều dưỡng: 99 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	
	
	 Xe 16 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	41
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Kẻ Sặt.
- Số NCC xã Kẻ Sặt đến điều dưỡng: 78 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	42
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Bình Giang.
- Số NCC xã Bình Giang đến điều dưỡng: 99 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	43
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Đường An.
- Số NCC xã Đường An đến điều dưỡng: 106 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	44
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Thượng Hồng.
- Số NCC xã Thượng Hồng đến điều dưỡng: 61 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	45
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Tứ Kỳ.
- Số NCC xã Tứ Kỳ đến điều dưỡng: 105 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	46
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Tân Kỳ.
- Số NCC xã Tân Kỳ đến điều dưỡng: 75 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	47
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Đại Sơn.
- Số NCC xã Đại Sơn đến điều dưỡng: 153 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	3
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	48
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Chí Minh.
- Số NCC xã Chí Minh đến điều dưỡng: 105 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	49
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Lạc Phượng.
- Số NCC xã Lạc Phượng đến điều dưỡng: 81 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	50
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Nguyên Giáp.
- Số NCC xã Nguyên Giáp đến điều dưỡng: 82 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	51
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Gia Lộc.
- Số NCC xã Gia Lộc đến điều dưỡng: 148 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	3
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	52
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Yết Kiêu.
- Số NCC xã Yết Kiêu đến điều dưỡng: 62 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	53
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Gia Phúc.
- Số NCC xã Gia Phúc đến điều dưỡng: 83 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	54
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Trường Tân.
- Số NCC xã Trường Tân đến điều dưỡng: 74 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	55
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Ninh Giang.
- Số NCC xã Ninh Giang đến điều dưỡng: 88 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	56
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Vĩnh Lại.
- Số NCC xã Vĩnh Lại đến điều dưỡng: 87 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	57
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Khúc Thừa Dụ.
- Số NCC xã Khúc Thừa Dụ đến điều dưỡng: 61 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	58
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Tân An.
- Số NCC xã Tân An đến điều dưỡng: 70 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	3
	
	

	59
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Hồng Châu.
- Số NCC xã Hồng Châu đến điều dưỡng: 49 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	60
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Thanh Miện.
- Số NCC xã Thanh Miện đến điều dưỡng: 112 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	61
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Bắc Thanh Miện.
- Số NCC xã Bắc Thanh Miện đến điều dưỡng: 67 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	62
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Hải Hưng.
- Số NCC xã Hải Hưng đến điều dưỡng: 64 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	63
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Nguyễn Lương Bằng.
- Số NCC xã Nguyễn Lương Bằng đến điều dưỡng: 91 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	64
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Nam Thanh Miện.
- Số NCC xã Nam Thanh Miện đến điều dưỡng: 94 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	65
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Hồng Bàng.
Số NCC phường Hồng Bàng đến điều dưỡng: 20 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	66
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Hồng An .
- Số NCC phường Hồng An đến điều dưỡng: 34 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	67
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Lê Chân.
- Số NCC phường Lê Chân đến điều dưỡng: 132 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	68
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường An Biên.
- Số NCC phường An Biên đến điều dưỡng: 49 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	69
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Ngô Quyền.
- Số NCC phường Ngô Quyền đến điều dưỡng: 45 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	70
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Gia Viên.
- Số NCC phường Gia Viên đến điều dưỡng: 60 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	71
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Hải An.
- Số NCC phường Hải An đến điều dưỡng: 100 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	72
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Đông Hải.
- Số NCC phường Đông Hải đến điều dưỡng: 64 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	73
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Nam Đồ Sơn.
- Số NCC phường Nam Đồ Sơn đến điều dưỡng: 51 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	74
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Đồ Sơn.
- Số NCC phường Đồ Sơn đến điều dưỡng: 50 người
- Số đợt điều dưỡng:  04 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	75
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường  Hưng Đạo.
- Số NCC phường Hưng Đạo đến điều dưỡng: 27 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	76
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Dương Kinh .
- Số NCC phường Dương Kinh đến điều dưỡng: 17 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	77
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Kiến An của Thành phố Hải Phòng.
- Số NCC phường Kiến An đến điều dưỡng: 58 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	78
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Phù Liễn .
- Số NCC phường Phù Liễn đến điều dưỡng: 54 người
- Số đợt điều dưỡng:  03 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	79
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường An Dương.
- Số NCC phường An Dương đến điều dưỡng: 50 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	80
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường An Hải .
- Số NCC phường An Hải đến điều dưỡng: 43 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	81
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường An Phong .
- Số NCC phường An Phong đến điều dưỡng: 50 người
- Số đợt điều dưỡng:  01 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	82
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Thủy Nguyên .
- Số NCC phường Thủy Nguyên đến điều dưỡng: 22 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	83
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Nam Triệu.
- Số NCC phường Nam Triệu đến điều dưỡng: 21 người
- Số đợt điều dưỡng:  02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	84
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Lê Ích Mộc.
- Số NCC phường Lê Ích Mộc đến điều dưỡng: 22 người
- Số đợt điều dưỡng: 01 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	85
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Thiên Hương.
- Số NCC phường Thiên Hương đến điều dưỡng: 12 người
- Số đợt điều dưỡng: 01 đợt
	 Xe 16 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	86
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Hòa Bình. 
- Số NCC phường Hòa Bình đến điều dưỡng: 17 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	87
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Bạch Đằng.
- Số NCC phường Bạch Đằng đến điều dưỡng: 19 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	88
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Việt Khê.
- Số NCC xã Việt Khê đến điều dưỡng: 27 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	89
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND phường Lưu Kiếm .
- Số NCC phường Lưu Kiếm đến điều dưỡng: 25 người
- Số đợt điều dưỡng: 01 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	90
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Kiến Thụy.
- Số NCC xã Kiến Thụy đến điều dưỡng: 96 người
- Số đợt điều dưỡng: 04 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	91
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Kiến Minh.
- Số NCC xã Kiến Minh đến điều dưỡng: 53 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	92
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Kiến Hải.
- Số NCC xã Kiến Hải đến điều dưỡng: 62 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	93
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Kiến Hưng.
- Số NCC xã Kiến Hưng đến điều dưỡng: 56 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	94
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Nghi Dương.
- Số NCC xã Nghi Dương đến điều dưỡng: 38 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	95
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Quyết Thắng .
- Số NCC xã Quyết Thắng đến điều dưỡng: 27 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	96
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Tiên Lãng .
- Số NCC xã Tiên Lãng đến điều dưỡng: 71 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	3
	
	

	97
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Tân Minh.
- Số NCC xã Tân Minh đến điều dưỡng: 59 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	98
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Tiên Minh.
- Số NCC xã Tiên Minh đến điều dưỡng: 63 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	99
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Chấn Hưng.
- Số NCC xã Chấn Hưng đến điều dưỡng: 26 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	100
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Hùng Thắng.
- Số NCC xã Hùng Thắng đến điều dưỡng: 43 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	101
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã An Lão.
- Số NCC xã An Lão đến điều dưỡng: 81 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	102
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã An Hưng.
- Số NCC xã An Hưng đến điều dưỡng: 31 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	103
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã An Quang.
- Số NCC xã An Quang đến điều dưỡng: 53 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	104
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã An Trường.
- Số NCC xã An Trường đến điều dưỡng: 65 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	105
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã An Khánh.
- Số NCC xã An Khánh đến điều dưỡng: 55 người
- Số đợt điều dưỡng: 04 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	106
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Vĩnh Bảo.
- Số NCC xã Vĩnh Bảo đến điều dưỡng: 100 người
- Số đợt điều dưỡng: 03 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	107
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- Số NCC xã Nguyễn Bỉnh Khiêm đến điều dưỡng: 50 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	108
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Vĩnh Am.
- Số NCC xã Vĩnh Am đến điều dưỡng: 52 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	2
	
	

	109
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Vĩnh Hải.
- Số NCC xã Vĩnh Hải đến điều dưỡng: 109 người
- Số đợt điều dưỡng: 04 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	2
	
	

	
	
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	110
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Vĩnh Hòa.
- Số NCC xã Vĩnh Hòa đến điều dưỡng: 36 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	111
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Vĩnh Thịnh .
- Số NCC xã Vĩnh Thịnh đến điều dưỡng: 39 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	 Xe 45 chỗ 
	 Xe 
	1
	
	

	112
	Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng - UBND xã Vĩnh Thuận.
- Số NCC xã Vĩnh Thuận đến điều dưỡng: 27 người
- Số đợt điều dưỡng: 02 đợt
	Xe 29 chỗ
	 Xe 
	1
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Thời gian đưa đón theo lịch trình của Trung tâm ( Đơn giá bao gồm đón trả 2 chiều)

	
	Chặng đi: đón người có công tại UBND  xã, phường đến Trung tâm điều dưỡng NCC Hải Phòng.

	
	Chặng về: sau khi hoàn thành quá trình điều dưỡng đưa Người có công từ Trung tâm Điều dưỡng NCC Hải Phòng về UBND  xã, phường.

	- Các dịch vụ kèm theo mỗi xe:
+ Đối với các xe chở NCC bao gồm 01 y sĩ hoặc bác sĩ điều dưỡng, 01 cán bộ điều hành thành thạo, nhiệt tình đưa đón đoàn, phụ xe.
- Chi phí các loại phí cầu phà, bến bãi
- Chi phí bảo hiểm dịch vụ đưa đón (Mức đền bù 100.000.000đồng/vụ)
- Sử dụng xe ô tô đảm bảo chất lượng cao, có máy lạnh, đưa đón đoàn đúng điểm, đầy đủ hồ sơ xe theo quy định.



